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Thư viện

VĂN HỌC

1/ Nhân tài là báu vật của quốc gia/ Nguyễn Đắc Hưng.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 295 tr; 24 cm.


Trình bày một số khái niệm cơ bản về nhân tài. Ảnh hưởng của văn hóa tới nhân cách của con người Việt Nam; Kinh nghiệm từ lịch sử Việt Nam và một số nước về phát triển nhân tài; Những nội dung cơ bản về phát triển nhân tài.

KHPL: 305.908 29
2/Then Tày / Nguyễn Thị Yên.- H. : Văn hoá dân tộc, 2010.- 822tr; 21cm.

Tổng quan về Then và các vấn đề nghiên cứu Then. Các hình thức diễn xướng nghi lễ Then cấp sắc. Tìm hiểu bản chất tín ngưỡng và sự hình thành biến đổi của Then. Các giá trị văn hoá xã hội của Then và những vấn đề đặt ra cho việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá cổ truyền của người Tày

KHPL: 390.09597

3/Nghề dệt và trang phục cổ truyền của dân tộc Cơ Tu tỉnh Quảng Nam : LATS Văn hoá học/ Trần Tấn Vịnh .- H.: Dân Trí, 2010.- 314 tr, 21 cm.

Tổng quan về người Cơ Tu. Mô tả chi tiết về nghề dệt cổ truyền và trang phục cổ truyền của dân tộc Cơ Tu. Nghệ thuật trang trí và hệ biểu tượng trong trang trí hoa văn trên y phục Cơ Tu. Qua đó đưa ra kiến nghị nhằm bảo tồn và phát huy nghề dệt và trang phục Cơ Tu

KHPL: 391.4 597 52

4/ Nghề dệt vải của người Cơ - Ho Chil/ Ngọc Lý Hiển.- H.: Văn hóa Dân tộc, 2010.- 120 tr; 21 cm.

Trình bày truyền thống nghề dệt vải của người Cơ - Ho-Chil; Hiện trạng nghề vải của người Cơ - Ho-Chil và những giải pháp bảo tồn nghề.

KHPL: 391.597 69

5/ Văn hóa ẩm thực người Thái Đen Mường Lò/ Hoàng Thị Hạnh.- H.: Văn hóa dân tộc, 2010.- 175 tr; 21 cm.


Chân dung cuộc sống cuả người Thái Đen Mường Lò được phát họa qua những nét văn hóa truyền thống, văn hóa ẩm thực trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong các dịp lễ, hội, tết...với những phong tục tập quán hết sức đa dạng và thú vị.

KHPL: 392.3 597 157

6/Hôn nhân truyền thống dân tộc Thái ở Điện Biên / Lương Thị Đại, Lò Xuân Hinh.- H.: Văn hoá dân tộc, 2010.- 1049tr. ; 21cm 

Giới thiệu các kiến thức cơ bản về hôn nhân truyền thống dân tộc Thái ở Điện Biên như: Hình thức tìm hiểu của đôi trai gái, các bước lễ tục hỏi, lễ tục ở rể, lễ tục kết hôn, lễ trao áo đi nhập ma nhà bên chồng và lễ cúng hồn tạ ơn công sinh thành.

KHPL: 392.509 597

7/Tục cưới xin của dân tộc Tày / Triều Ân, Hoàng Quyết.- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 216tr. ; 21cm 

Trình bày những nét văn hoá đẹp trong tục cưới xin, lễ cưới hỏi của dân tộc Tày ở Việt Nam và một số lời thơ quan lang, pả mẻ (hát đưa dâu)

KHPL: 392.509 597

8/Tập tục xứ Quảng theo một vòng đời / Võ Văn Hòe .- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 376tr; 21cm 

Giới thiệu một số tập tục về sinh đẻ, hôn nhân gia đình, dựng nhà, tang ma, thờ cúng, các tập tục trong lao động sản xuất và một số lễ hội theo vòng đời ở xứ Quảng, đồng thời trích dẫn các khúc hát ru, khúc đồng dao và các điệu lý, điệu hò đi kèm với những tập tục này

KHPL: 392.597 52
9/ Nghi lễ vòng đời của người Chăm Ahiêr ở Ninh Thuận/ Phan Quốc Anh.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 439 tr; 24 cm.


Giới thiệu khái quát về lịch sử văn hóa người Chăm, một số nét văn hóa truyền thống của người Chăm Ahiêr ở Ninh Thuận. Những nghi lễ vòng đời người từ lúc sinh đến lúc trưởng thành và chết đi. Nêu ra những định hướng và giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của văn hóa Chăm qua nghi lễ vòng đời người.

KHPL: 392.597 58

10/Những bài lượn trống trong tang lễ của tộc người Tày trắng (xã Xuân Giang - Huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang) / Hoàng Thị Cáp s.t., dịch.- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 177tr. ; 21cm 

Giới thiệu một số bài lượn trống trong tang lễ của tộc người Tày trắng ở Hà Giang - Việt Nam

KHPL: 393.09 597 163

11/ Lễ tang của người Raglai cực Nam Trung Bộ/ Hải Liên.- H.: Văn hóa Dân tộc, 2010.- 142 tr; 21 cm.

Gồm 3 chương: Chương I: Khái quát về người Raglai và người Raglai cực Nam trung bộ; Chương II: Lễ tang của người Raglai cực nam trung bộ; Chương III: Những giá trị và hạn chế trong lễ tang của người Raglai.

KHPL: 393. 597 5

12/ Lệ làng Thăng Long - Hà Nội/ PGS. TS. Đỗ Thị Hảo.- H.: Thời đại, 2010.- 320 tr; 24 cm.


Giới thiệu lệ làng Phương Mai, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông, điều lệ xã Đông Ngạc, điều lệ phố Đình Kim Ngân, tục lệ làng Yên Lãng, khoản ước thôn Thổ Quan, tục lệ Huỳnh Cung, tổng Cổ Điền, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông, hương ước làng Nam Đồng, hương ước làng Ngọc Hà, tổng nội, huyện Hoàng Long, tỉnh Hà Đông, hương ước làng Tây Hồ, làng Lương Yên, làng Định Công Thượng, làng Bát Tràng.

KHPL: 394.597 31

13/ Lễ hội Hằng Nga/ Triều Ân.- H.: Dân Trí, 2010.- 401 tr; 21 cm. 

Giới thiệu khái quát Lễ hội Hằng Nga - một sinh hoạt văn hóa cổ truyền lành mạnh dân tộc Tày. Những khúc hát lễ hội Hằng Nga, những bài hát hội Hằng Nga, khái lượn lễ hội Nàng Hai, khái lượn hát hội Nàng Hai.

KHPL: 398.09 597

14/ Văn hóa dân gian Tày - Nùng ở Việt Nam/ TS. Hà Đình Thành.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 515 tr; 24 cm.


Khái quát về tộc người Tày, Nùng ở Việt Nam, các thể loại văn học dân gian, nghệ thuật tạo hình dân gian, nghệ thuật biểu diễn dân gian, tri thức dân gian, tín ngưỡng tôn giáo và lễ hội dân gian của người Tày, Nùng ở Việt Nam.

KHPL: 398.09 597

15/ Văn hóa truyền thống của người Nùng Khen Lài ở Cao Bằng/ Triệu Thị Mai.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 494 tr; 21 cm.


Giới thiệu khái quát văn hóa truyền thống của người Nùng Khen Lài, một số bài dân ca như hát ru, giao duyên, lượn ba câu.... với  phần nguyên bản tiếng Nùng Khen Lài và phần dịch ra Tiếng Việt.

KHPL: 398.09 597 12

16/ Văn hóa dân gian dân tộc Hà Nhì/ Chu Thùy Liên.- H.: Văn hóa Dân tộc, 2010.- H.: Văn hóa Dân tộc, 2010.- 354 tr; 24 cm.


Trình bày điều kiện tự nhiên và xã hội của khu vực đồng bào Hà Nhì sinh sống, điều kiện kinh tế sản xuất: trồng trọt, chăn nuôi, nghề thủ công; kinh tế chiếm đoạt: hái lượm, săn bắn, đánh bắt cá; mua bán trao đổi hàng hóa. Cách tổ chức xã hội, văn hóa vật chất như nhà cửa, văn hóa ẩm thực, trang phục; văn hóa tinh thần; ngôn ngữ và văn nghệ dân gian.

KHPL: 398.09 597 17

17/ Một số tục lệ cổ của dòng họ Đinh Văn ở xã Mường Thải , huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La/ Đinh Văn Ân.- H.: Văn hóa Dân tộc, 2010.- 794 tr; 21 cm.


Sơ lược về người Mường và bản thải Sơn La. Giới thiệu tục lệ cưới của dòng họ Đinh Văn, lễ dựng và lễ lên nhà mới, lễ tang của dòng họ Đinh Văn.

KHPL: 398.09 597 18

18/ Làng Đa Sĩ - Sự tích và truyền thống văn hóa dân gian/ Hoàng Thế Xương.- H.: Dân Trí, 2010.- 308 tr; 24 cm.

Giới thiệu những đặc điểm về đất và người làng Đa Sỹ, sự tích và di tích. Nêu lên những tín ngưỡng, lễ hội, phong tục và văn hóa ẩm thực, truyện dân gian, ca dao, tục ngữ và một số những làng nghề của địa phương.

KHPL: 398.09 597 32

19/ Việc phụng thờ Sơn Tinh ở Hà Tây: Bản chất và nguồn gốc/ TS. Lê Thị Hiền.- H.: Khoa học Xã hội, 2010.- 431 tr; 21 cm.


Tổng quan về tỉnh Hà Tây, về lịch sử nghiên cứu và ý nghĩa việc phụng thờ Sơn Tinh. Bản chất và nguồn gốc việc phụng thờ Sơn Tinh qua khảo sát các huyền tích, qua khảo sát lễ hội.

KHPL: 398.09 597 32

20/ Văn hóa dân gian Quảng Bình ( Tập I: Địa danh )/ Nguyễn Tú.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 327 tr; 21 cm.

Nêu khái quát chung về Quảng Bình qua các giai đoạn. Giới thiệu những đặc điểm về địa lý, văn hóa, di tích, tài nguyên, sông nước, biển...

KHPL: 398.09 597 45

21/ Văn hóa dân gian Quảng Bình (Tập 2: Lời ăn tiếng nói)/ Nguyễn Tú.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 453 tr; 21 cm.


Khái quát chung nét đặc trưng văn hóa của người dân Quảng Bình, nét đẹp trong lời ăn tiếng nói, sổ tay lời ăn tiếng nói của người dân Quảng Bình.

KHPL: 398.09 597 45

22/ Văn hóa dân gian Quảng Bình (Tập 3: Phong tục tập quán)/ Nguyễn Tú.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 341 tr; 21 cm.


Giới thiệu những phong tục tập quán đặc trưng của người Quảng Bình như: tục thờ cúng, quá trình hình thành làng xóm ở Quảng Bình, thờ cúng ở đình làng (thiên thần và nhân thần), lễ rước thần ở đình làng, những phong tục và tín ngưỡng khác.

KHPL: 398.09 597 45

23/ Văn hóa dân gian Quảng Bình (Tập IV: Văn học dân gian)/ Nguyễn Tú.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 319 tr; 21 cm.

Trình bày các thể loại trữ tình dân gian: ca dao, tục ngữ, thành ngữ, hò, vè, đồng dao. Nêu ra các thể loại tự sự dân gian: truyền thuyết, cổ tích, truyện cười, giai thoại.

KHPL: 398.09 597 45

24/ Lễ hội dân gian ở Thừa Thiên - Huế/ Tôn Thất Bình.- H.: Dân Trí, 2010.- 265 tr; 21 cm.


Giới thiệu các tập tục, lễ hội đặc trưng của Huế như: Lễ hội tưởng niệm các vị khai canh, khai khẩn, thành hoàng làng; Lễ hội các tổ sư ngành nghề; Lễ hội theo tục lệ cầu an theo vụ mùa; Lễ hội tín  ngưỡng, tôn giáo; Lễ hội tưởng nhớ các danh nhân, anh hùng lịch sử.

KHPL: 398.09 597 49

25/ Văn hóa dân gian dân tộc Ta - Ôih huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế/ Nguyễn Thị Sửu , Trần Hoàng .- H.: Dân Trí, 2010.- 324 tr; 24 cm.


Giới thiệu, điều chỉnh và bổ sung một số thành tố văn hóa cổ truyền cũng như làm rõ thêm các thành tố văn hóa : Văn hóa ẩm thực, trò chơi dân gian, tục cưa răng căng tai, cách tính thời gian của người ta - Ôih xưa...Đặc biệt những nét văn hóa này còn được giới thiệu ở dạng song ngữ ( Việt - Ta-Ôih).

KHPL: 398.09 597 49

26/ Cư dân faifo - Hội An trong lịch sử/ Nguyễn Chí Trung.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 522 tr; 21 cm.


Giới thiệu lịch sử hình thành cộng đồng dân cư và tính chất kết cấu xã hội. Nêu lên đời sống sinh hoạt kinh tế và văn hóa của cư dân Hội An.

KHPL: 398.09 597 52

27/ Văn hóa dân gian xã Tịnh Khê/ Cao Chư.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 311 tr; 21 cm.


Phát họa diện mạo và những giá trị văn hóa dân gian xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi như: Phong tục, tín ngưỡng, lễ hội, văn học, nghệ thuật, các làng nghề...

KHPL: 398.09 597 53

28/ An Giang: Đôi nét văn hóa đặc trưng vùng đất bán sơn địa/ Nguyễn Hữu Hiệp.- H.: Văn hóa thông  tin, 2010.- 359 tr; 21 cm.


Chân dung cuộc sống của người An Giang được phát họa sinh động và cụ thể với những phong tục đa dạng trong sinh hoạt đời sống, văn hóa tâm linh, văn học nghệ thuật, tình cảm.... Trải qua bao khó khăn, đe dọa trong những ngày sơ khai lập nghiệp, đất và người An Giang luôn kiên cường đương đầu chiến đấu và tồn tại bền vững đến ngày nay.

KHPL: 398.09 597 91

29/ Khảo sát nhân vật mồ côi trong truyện cổ H'Mông/ Lê Trung Vũ.- H.: Dân Trí, 2010.- 264 tr; 21 cm.


Dân tộc nào cũng vậy, con người lao động cuối cùng vẫn là con người đáng trân trọng, đức tính đáng quý và cơ bản nhất của người lao động là nghị lực sống....tất cả được thể hiện rõ nét ở các tượng hình nhân vật trong truyện cổ H'Mông. Công bằng, dân chủ cho mọi người là mục đích cao nhất và cuối cùng của các nhân vật trong truyện cổ H'Mông.

KHPL: 398.2

30/ Truyện cổ Raglai/ Chamalia Riya, Trần Kiêm Hoàng.- H.: Dân Trí, 2010.- 296 tr; 21 cm.

Giới thiệu một số truyện cổ mang đậm nét văn hóa của người dân tộc Raglai.

KHPL: 398.2 597

31/ Truyện ngụ ngôn Việt Nam/Triều Nguyên.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 462 tr; 21 cm.

Giới thiệu bộ sưu tập truyện ngụ ngôn kèm việc phân loại, sắp xếp theo các tuyến nhân vật và mô hình truyện đồng thời cũng là hệ thống bình giải chúng, gồm 2 phần: phần nhân vật đơn tuyến và phần nhân vật song tuyến.

KHPL: 398.2 597

32/ Yếu tố thần kỳ trong truyền thuyết và truyện cổ tích người Việt ở Nam Bộ/ Nguyễn Định.- H.: Khoa học Xã hội, 2010.- 431 tr; 21 cm.


Trình bày khái niệm "yếu tố thần kỳ", khái quát về tiểu vùng văn hóa và quá trình sưu tầm, nghiên cứu truyện cổ dân gian người Việt ở Nam Trung Bộ. Yếu tố thần kỳ trong truyền thuyết và truyện cổ tích thần kỳ của người Việt ở Nam Trung Bộ.

KHPL: 398.2 597

33/ Góc nhìn cấu trúc về ca dao và truyện ngụ ngôn/ Triều Nguyên.- H.: Khoa học Xã hội, 2010.- 421 tr; 21 cm.


Cách tiếp cận ca dao người Việt bằng phương thức xâu chuỗi theo mô hình cấu trúc: cấu trúc văn bản, cấu trúc bộ phận. Đóng góp và hạn chế của phương thức tiếp cận. Góc nhìn cấu trúc về truyện ngụ ngôn dân gian Việt Nam.

KHPL: 398.2 597

34/ Truyện dân gian dân tộc Mường: Tập1: Văn xuôi/ Bùi Thiện.- H.: Văn hóa Dân tộc, 2010.- 307 tr; 21 cm.

Giới thiệu câu chuyện cổ tích; chuyện dân gian về lao động sản xuất, con người với thiên nhuieen và muôn loài, con người với xã hội và gia đình,..

KHPL: 398.2 597 19

35/ Truyện dân gian dân tộc Mường: Tập 2: Truyện thơ/ Bùi Thiện.- H.: Văn hóa Dân tộc, 2010.- 288 tr; 21 cm.

Giới thiệu 6 bài thơ của dân tộc Mường bằng ngôn ngữ tiếng Việt.

KHPL: 398.2 597 19

36/ Tác phẩm Đặng Hành bàn đại hội = Tằng S’Hị Thênh Piền Tạui (Truyện thơ của người Dao ở Thanh Hóa)/ Trần Trí Dõi, Triệu Phúc Xuân, Triệu Thị Nga.- H.: Văn hóa Thông tin, 2010.- 189 tr; 21 cm.


Giới thiệu đôi nét về người Dao ở Thanh Hóa; Tác phẩm “Tằng S’Hị Thênh Piền Tạui”, ngôn ngữ Dao và việc phiên âm tác phẩm.

KHPL: 398.2 597 41

37/ Truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số Nghệ An/ Quán Vi Miên.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 669 tr; 21 cm.

Tập hợp những truyện cổ dân gian của các dân tộc thiểu số Nghệ An như dân tộc Thái, H'Mông, Khơ Mú, Thổ, Ơ Đu...

KHPL: 398.2 597 42

38/ Văn học dân gian Châu Đốc/ Nguyễn Ngọc Quang.- H.: Dân Trí, 914 tr; 21 cm.


Trình bày các truyện kể dân gian; Tục ngữ, Câu đố; Ca dao dân ca; Vè

KHPL: 398.2 597 91

39/ Hồn quê Việt, như tôi thấy... / Nguyễn Quang Vinh.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 364tr; 21cm 

Nghiên cứu văn hoá dân gian Việt Nam từ vùng châu thổ sông Hồng miền Bắc đến các thôn ấp Nam Bộ châu thổ sông Mê Kông qua các loại hình nhân vật trong văn học, trong chèo truyền thống, câu đố, truyện thơ, truyện kể và trong các loại hình sinh hoạt diễn xướng... cũng như những thách thức khám phá lâu dài của văn hoá dân gian Việt Nam.

KHPL: 398.209 597

40/Truyện Khun Chương : = Lai Khủn Chưởng / Quán Vi Miên (ch.b.) ; S.t., dịch, giới thiệu: Lô Khánh Xuyên, Sầm Văn Bình.- H. : Văn hoá dân tộc, 2010.- 432tr. ; 21cm  

Giới thiệu phần tiếng Thái, phần dịch sang tiếng Việt: Truyện khun chương.

KHPL: 398.209 597 42
41/ Quam Tô Mương/ Nguyễn Văn Hòa.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 359 tr; 24 cm.


Giới thiệu khái quát nội dung tập sách chữ Thái cổ Quam Tô Mương - huyền thoại về nguồn gốc người Thái. Các câu chuyện kể về Mường
KHPL: 398.27 597 17

42/Hệ thống nghệ thuật của sử thi Tây Nguyên/ Phạm Nhân Thành.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 432 tr; 24 cm.

Cấu trúc trần thuật của thể loại sử thi Tây Nguyên, đặc điểm nhân vật chính, các biện pháp nghệ thuật, đời sống của sử thi Tây Nguyên.

KHPL: 398.27 597 6

43/ Nghề đá thủ công truyền thống của đồng bào thiểu số tỉnh Cao Bằng/ Dương Sách, Dương Thị Đào.- H.: Thời đại, 2010.- 276 tr; 24 cm.

Vai trò của nghề gỗ đá thủ công ở tỉnh Cao Bằng, sự hình thành và phát triển và những giá trị truyền thống của nghề gỗ đá thủ công truyền thống của đồng bào thiểu số tỉnh Cao Bằng. Những sản phẩm của nghề gỗ đá thủ công truyền thống của đồng bào thiểu số tỉnh Cao Bằng.

KHPL: 398.597 12

44/ Khắp Thống Đẳm: Khắp tiễn đưa đẳm của người Tày (song ngữ Tày - Việt)/ Hà Đình Tỵ (Sưu tầm, biên dịch).- H.: Văn hóa Dân tộc, 2010.- 459 tr; 21 cm

Giới thiệu các phong tục, nghi lễ ma chay của người Tày theo hai ngôn ngữ Tày - Việt.

KHPL: 393.597 157

45/ Tạo Sông Ca - nàng Si Cáy (Song ngữ Thái - Việt)/ Lương Thị Đại ( Sưu tầm, biên dịch).- H.: Văn hóa Dân tộc, 2010.- 161 tr; 21 cm


Giới thiệu truyện thơ tình yêu giữa nàng Si Cáy với chàng Sông Ca bằng ngôn ngữ Tiếng Thái và tiếng Việt.

KHPL: 398.8 597 163

46/ Mo trong đám tang dân tộc Giáy lào cai/ Sần Cháng.- H.: Văn hóa Dân tộc, 2010.- 931 tr; 21 cm.


Khái quát về người Giáy; Mo và tang lễ của người Giáy ở Lào Cai; Mo tang lễ.

KHPL: 393.597 167

47/ Văn hóa dân gian người Kháng ở Tây Bắc/ Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 504 tr; 24 cm.


Khái quát về người Kháng ở Việt Nam, các tín ngưỡng dân gian, các nghi lễ phong tục liên quan đến chu kỳ đời người, phong tục nghi lễ liên quan đến cây lúa nương, các nghề thủ công truyền thống của Người Kháng, các lễ hội, các bài dân ca Kháng.

KHPL: 398.597 17

48/ Văn hóa Xinh – Mun/ Trần Bình.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 241 tr; 21 cm.

Giới thiệu môi trường tự nhiên và xã hội vùng người Xinh -Mun sinh sống, sơ lược lịch sử dân tộc Xinh - Mun; Khái quát về văn hóa Xinh - Mun như hoạt động kinh té, văn hóa vật chất, xã hội truyền thống, văn hóa tinh thần; Những ảnh hưởng văn hóa Thái ở người Xinh-Mun như văn hóa giao tiếp,...

KHPL: 398.597 17

49/ Dân ca Mường: Phần tiếng Mường/Bùi Thiện.- H.: Văn hóa Dân tộc, 2010.- 991 tr; 21 cm.

Trình bày các đặc trưng về dân ca Mường; Nguồn gốc - nội dung- hình thức của dân ca Mường; Một số bản nhạc dân ca Mường theo tiếng Mường.

KHPL: 398.597 19

50/ Dân ca Mường: Phần tiếng Việt/Bùi Thiện.- H.: Văn hóa Dân tộc, 2010.- 991 tr; 21 cm.

Trình bày các đặc trưng về dân ca Mường; Nguồn gốc - nội dung- hình thức của dân ca Mường; Một số bản nhạc dân ca Mường.

KHPL: 398.597 19

51/Tang lễ cổ truyền người Mường/ Bùi Huy Vọng.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 530 tr; 24 cm.

Những vấn đề chung và các công việc nghi lễ chuẩn bị trước tang lễ, tiến trình các công việc, các nghi lễ trong tang lễ cổ truyền của người Mường. Sách còn kèm theo phần phụ lục phần lời cúng bằng tiếng Việt của người Mường.

KHPL: 398.597 19

52/ Tế trời, đất, tiên, tổ, mại nhà xe dân tộc Mường/Bùi Thiện.- H.: Văn hóa Dân tộc, 2010.- 876 tr; 21 cm.

Trình bày các nghi lễ của dân tộc Mường như Tế Trời - Đất - Tiên - Tổ - Mại nhà xe, ...   

KHPL: 395.597 19

53/ Tục ngữ, câu đố, trò chơi trẻ em Mường/ Bùi Thiện.- H.: Văn hóa Dân tộc, 2010.- 425 tr; 21 cm.

Giới thiệu những tục ngữ, câu đố - trò chơi trẻ em Mường

KHPL: 398.597 19

54/ Văn hóa dân gian Mường/ Bùi Thiện (Sưu tầm, biên dịch, giới thiệu).- H.: Văn hóa Dân tộc, 2010.- 701 tr; 21 cm.

Giới thiệu về thiên nhiên - đất nước - con người của dân tộc Mường; Huyền thoại - vũ trụ quan - thế giới quan truyền thống dân tộc Mường; Vài nét về văn hóa vật chất, một số phong tục lễ hội của dân tộc Mường, nghệ thuật dân gian Mường.

KHPL: 398.597 19

55/Văn hóa dân gian một số dân tộc thiểu số huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ/ Dương Huy Thiện, Đoàn Hải Hưng, Trần Quang Minh.- H.: Khoa học Xã hội, 2010.- 251 tr; 24 cm.


Khái luận về bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật chất của các dân tộc thiểu số ở Phú Thọ. Giới thiệu văn hóa dân gian Yên Lập: sinh hoạt cổ truyền của người Mường, kiến trúc, nhà ở, hội họa và trang trí dân gian, phong tục cưới xin, lễ tang, tâm linh và lễ hội người Mường, lễ xuống đồng, truyện dân gian Mường...

KHPL: 398.597 21

56/Tín ngưỡng Hai Bà Trưng ở vùng châu thổ sông Hồng / Phạm Lan Oanh.- H. : Khoa học xã hội, 2010.- 390tr. : ảnh, bảng ; 21cm

 Tổng quan tình hình sưu tầm, nghiên cứu về Hai Bà Trưng và vùng châu thổ sông Hồng. Hai Bà Trưng trong thư tịch và tâm thức dân gian người Việt. Tín ngưỡng Hai Bà Trưng ở 4 làng Hạ Lôi, Hát Môn, Đồng Nhân, Phụng Công và vùng lan toả. Bản chất và con đường chuyển hoá của tín ngưỡng Hai Bà Trưng ở châu thổ sông Hồng

KHPL: 398.597 3

57/Dưới chân núi Tản một vùng văn hóa dân gian/ Đoàn Công Hoạt.- H.: Khoa học Xã hội, 2010.- 277 tr; 24 cm.


Khái quát về truyền thuyết Sơn Tinh ở vùng núi Tản, tìm hiểu đời sống người Việt thời xưa qua truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh ở Ba Vì. Giai thoại và truyền thuyết về các danh nhân: Khổng An - Khổng Thạc, Bà Man Thiện, Phùng Thị Chính, Phùng Lộc Hộ, Trần Quốc Trân và Trần Ngũ Nương, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Bá Lân, Trần Vàng. Khái quát về các dân tộc thiểu số ở miền núi Tản, truyện cổ dân gian dân tộc Mường và Dao Ba Vì.

KHPL: 398.597 32

58/ Những làng cổ tiêu biểu ở Thanh Hóa/ Hoàng Tuấn Phổ.- H.: Dân Trí, 2010.- 386 tr; 24 cm.


Phác họa về Làng cổ Thanh Hóa, truyền thuyết về miền núi Nưa - những người khổng lồ, làng quê Dương Đình Nghệ: đền thờ họ Dương, bà chúa Hến, danh lam thắng địa, tục ăn gỏi sinh cầm, tục tiến cốm nếp mới. Sách còn có phần phụ lục để giúp bạn đọc hiểu thêm vấn đề quê quán anh hùng dân tộc Lê Hoàn.

KHPL: 398.597 41

59/ Xường Cài Hoa dân tộc Mường/ Vương Anh (Sưu tầm, biên dịch, giới thiệu).- H.: Văn hóa Dân tộc, 2010.- 860 tr; 21 cm


Giới thiệu những kiến thức nét đặc trưng, tính chất về Xường Cài Hoa qua các bài hát giao duyên giữa đôi nam nữ của dân tộc Mường thông qua các nhịp điệu và vần điệu dân ca của người dân, sử dụng các ký hiệu, thuật hùng biện để thể hiện vẻ đẹp của các loại hoa.

KHPL: 398.597 41

60/Ca dao - dân ca Thái Nghệ An / Quán Vi Miên s.t., dịch - T.1: Ca dao.- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 313tr. ; 21cm.

Tập hợp các bài ca dao Thái - Nghệ An được sắp xếp theo thứ tự A, B, C... (theo tiếng Thái) với các nội dung về phong cảnh bản mường giàu đẹp, tình yêu nam nữ, quan hệ hôn nhân, gia đình, xã hội, thời tiết, đời sống lao động sản xuất... 

KHPL: 398.597 42

61/Ca dao - dân ca Thái Nghệ An: Tập 2: Dân ca / Quán Vi Miên s.t., dịch - T.2: Dân ca.- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010 .- 939tr. ; 21cm  

Giới thiệu một số làn điệu dân ca Thái - Nghệ An như làn điệu dân ca nhuôn, làn điệu dân ca xuối và lối hát đối đáp giao duyên truyền thống " Tặc xáo khạch" 

KHPL: 398.597 42

62/Tục ngữ Thái giải nghĩa/ Quán Vi Miên.- H.: Dân Trí, 2010.- 711 tr; 21 cm.

Giới thiệu sơ lược tình hình sưu tầm, nghiên cứu tục ngữ Thái (thống kê,xếp theo thời gian), ...

KHPL: 398.597 42

63/ Địa chí làng Thổ Ngọa/ Đỗ Duy Văn.- H.: Khoa học xã hội, 2010.- 415 tr; 21 cm

Giới thiệu lịch sử khai thiết, vị trí địa lý làng Thổ Ngọa và cơ cấu tổ chức; Phong tục lễ hội; tôn giáo tín ngưỡng; Đôi nét về các mô hình kiến trúc ở Thổ Ngọa

KHPL: 398.597 45

64/ Sinh hoạt văn hóa dân gian cổ truyền làng biển Cảnh Dương/Trần Hoàng.- H.: Văn hóa Thông tin, 2010.- 231 tr; 21 cm.

Tổng quan về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, lịch sử hình thành và phát triển của làng Biển Cảnh Dương; Sinh hoạt văn hóa dân gian cổ truyền của làng biển cảnh Dương; Đề xuất các giải pháp kế thừa và phát huy di sản văn hóa dân gian cổ truyền làng xã; Một số tư liệu văn hóa dân gian cổ truyền

KHPL: 398.597 45

65/ Huế với đời sống văn hóa Gia tộc/ Lê Nguyễn Lưu.- H.: Văn hóa Thông tin, 2010.- 348 tr; 21 cm.


Khái quát về gia tộc Huế trong lịch sử, cội nguồn họ tộc xứ Huế, thiết chế văn hóa gia tộc Huế

KHPL: 398.597 49
66/ Không gian văn hóa nhà cổ Hội An/ Trần Ánh.- H.: Dân Trí, 2010.- 280 tr; 21 cm

Khái quát vài nét về phố cổ Hội An, không gian văn hóa Nhà cổ Hội An, Nhà cổ Hội An- nhũng giải pháp bảo tồn.

KHPL: 398.597 52

67/ Cảng Thị Nước Mặn và văn hóa cổ truyền /Nguyễn Xuân Nhân.- H.: Khoa học Xã hội, 2010.- 231 tr; 21 cm

Giới thiệu Biển Đông với cửa biển - Cảng thị - đô thị- kinh dô ở Bình Định; Những dấu tích và ký ức còn lại ở vùng Thị Nại Nước Mặn; Cảng Thị Nước Mặn theo dòng lịch sử; Văn hóa cổ truyền của Cảng Thị Nước Mặn; Kết quả sưu tầm nghiên cứu, những tồn nghi và đề xuất.

KHPL: 398.597 54

68/ Văn hóa làng của người Banar K'riêm/ Yang Danh.- H.: Văn hóa Dân tộc, 2010.- 183 tr; 21 cm.

Sơ lược về người Ba Na Kriêm địa bàn cư trú và văn hóa truyền thống; Văn hóa nương rẫy tỏa sáng một thời như một thời vài trò của Rẫy, tục làm rẫy, mùa rẫy - mùa sinh hoạt văn hóa, rẫy sau mùa lúa, rẫy và nghệ thuật múa; Từ nương rẫy đến mô hình trại.

KHPL: 398.597 54

69/Hò khoan Phú Yên / Nguyễn Đình Chúc .-H. : Văn hoá Thông tin, 2010 .- 417tr. ; 21cm 

Khái quát bối cảnh lịch sử xã hội và nguồn gốc hò khoan; diện mạo và đặc điểm của hò khoan; tuyển chọn các làn điệu hò khoan Phú Yên

KHPL: 398.8 597 55

70/ Hồn quê Xứ vạn/ Nguyễn Viết Trung, Võ Khoa Châu.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 310 tr; 21 cm.

Giới thiệu một số đặc trưng các loại thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, trồng lúa, lâm nghiệp của nhân dân cấp huyện; các loại cá biển đưa ra tại buổi sáng trước khi làm các loại cá; địa danh quan trọng nhất, di tích và truyền thống lịch sử của Ninh Vân.
KHPL: 398.597 56

71/ Yếu tố biển Trầm tích trong văn hóa Raglai/ Trần Kiêm Hoàng.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 297 tr; 21 cm.

Cơ sở lý luận và thực tiễn; Yếu tố biển trong ngữ văn dân gian Raglai; Yếu tố biển trong các thành tố văn hóa khác của người Raglai.

KHPL: 398.597 56

72/Văn hóa Raglai/Phan Quốc Anh.- H.: Khoa học Xã hội, 2010.- 341 tr; 21 cm.

Giới thiệu người Raglai ở ninh Thuận, văn hóa làng, tộc họ và gia đình, nghi lễ, văn học dân gian, âm nhạc dân gian, trò chơi dân gian, văn hóa ẩm thực, trang phục truyền thống,..     

KHPL: 398.597 58

73/Văn hóa dân gian vùng Đồng Tháp Mười/ Nguyễn Hữu Hiếu.- H.: Dân Trí, 2010.- 478 tr; 21 cm

Trình bày vị trí- điều kiện tự nhiên- tên gọi; di tích lịch sử - văn hóa; Nhân vật; Đời sống vật chất, tâm linh; Văn học dân gian,..

KHPL: 398.597 89

74/ Tìm hiểu về câu đố người Việt/ Triều Nguyên.- H.: Khoa học xã hội, 2010.- 496 tr; 21 cm.


Trình bày một cách tương đối và đầy đủ về hệ thống về những vấn đề thuộc bình diện thể loại của câu đố người Việt, phân biệt câu đố với một số thể loại văn học dân gian khác có  liên quan, phân biệt với các kiểu dạng đố thường gặp...

KHPL: 398.6 597

75/ Lượn nàng ới/ Triệu Thị Mai.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 224 tr; 21 cm.


Giới thiệu khái quát về lượn nàng ới và một số bài lượn đặc trưng của người Nùng Si Kít ở Cao Bằng.

KHPL: 398.8

76/ Ví giao duyên: Nam nữ đối ca/ Nguyễn Khắc Xương.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội.- 574 tr; 21 cm.


Ví là lối hát đối đáp trữ tình nam nữ diễn tả nhiều sắc thái, diễn biến tình cảm của tâm hồn Việt. Trải qua một thời gian dài, giờ đây hát ví vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong nền văn học Việt, mang đậm bản sắc văn hóa, tâm tư tình cảm của những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi.

 KHPL: 398.8

77/ Đồng dao và ca dao cho trẻ em/ Nguyễn Nghĩa Dân.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 541 tr; 24 cm.

Giới thiệu đồng dao và hệ thống đồng dao, tính chất, chức năng và tác dụng của đồng dao. Nộ dung của đồng dao, đặc điểm thi pháp của đồng dao. Qua đó sưu tầm, tuyển chọn những bài đồng dao trẻ em hát, trẻ em chơi, trẻ em đố vui và đồng dao của dân tộc thiểu số.

KHPL: 398.8 597

78/ Tìm hiểu về đồng dao Người Việt/ Triều Nguyên.- H.: Khoa học Xã hội, 2010.- 380 tr; 24 cm.

Trình bày tình hình nghiên cứu đồng dao, xác định đồng dao, hình thức, nội dung, phân loại đồng dao, sự sáng tạo và vận dụng đồng dao, so sánh đồng dao Việt với đồng dao Tày, Nùng.

KHPL: 398.8 597

79/ Phặt phoòng (Quấn quýt)/ Hoàng Thị Cấp.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 154 tr; 21 cm.

Khái quát về xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tĩnh Hà Giang. Tập hợp một số bài hát iếu, hát gọi của người Tày xã Xuân Giang.

KHPL: 398.8 597 163

80/ Khảo cứu về lễ hội hát dậm Quyển Sơn/ Lê Hữu Bách.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 522 tr; 21 cm.


Khái quát chung về lịch sử văn  hóa của làng Quyển Sơn, vài nét về cảnh quan - lịch sử - văn hóa làng Quyển Sơn trong bối cảnh văn hóa huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Quy trình lễ hội - đặc điểm diễn xướng; Hát dậm Quyển Sơn nhìn từ góc độ văn hóa, văn nghệ dân gian; Vài nét về tính âm nhạc và ký âm một số bản nhạc của hát dậm.

KHPL: 398.8 597 37

81/Văn hóa làng truyền thống người Chăm ở Ninh Thuận/ Sử Văn Ngọc.- H.: Dân Trí.- 260 tr; 21 cm


Giới thiệu làng Chăm làng Hữu Đức, đặc điểm khu đất thành lập làng, khuôn viên nhà ở, cơ cấu dòng tộc và vật tổ của người Chăm truyền thống, chức sắc tín ngưỡng.

KHPL: 398.8 597 58

82/ Cơi Masrĩh và Mỏq Vila (Akhàt Jucar Raglai)/ Chamaliaq Riya Tiẻnq, Trần Kiêm Hoàng.- H.: Khoa học Xã hội, 2010.- 291 tr; 21 cm. 

Truyền thuyết Cơi Masrĩh và Mỏq Vila; Cơi hara-Morq lawùq, con cháu trần gian mới; Tội lỗi loài người trần thế; Hai đứa trẻ con người cũ trần thế; Giờ lại nói về Cơi Masrĩh  Mỏq Vila; Cơi Masrĩh  Mỏq Vila tạo dựng con người mới trần thế; Cơi Masrĩh  Mỏq Vila khuyên bày dạy bảo phép lý, lễ tục, sự việc kiêng cữ cho người Raglai; Cơi Masrĩh  Mỏq Vila dạy làm việc cưới, việc tang; ...

KHPL: 398.8 597 56

83/ 1000 câu hát đưa em ở Long An/ Trịnh Hùng ( Sưu tầm).- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 233 tr; 21 cm.

Giới thiệu những câu hát ca ngợi quê hương và tình yêu nam nữ, những câu hát Than thân trách phận, những câu hát ca ngợi tình nghĩa vợ chồng.

KHPL: 398.8 597 81

84/Các hình thức diễn xướng dân gian ở Bến Tre/ Lư Hội.- H.: Dân Trí.- 214 tr; 21 cm


Giới thiệu dân ca Bến Tre - những vấn đề chung trong kho tàng văn hóa văn nghệ dân gian, thể loại dân ca- nghệ thuật, môi trường, hình thức, nội dung diễn xướng như hát ru, hò, hát lý, hát sắc bùa Phú lễ, nói vè, ... 

KHPL: 398.8 597 85

85/Ca dao, dân ca đất Quảng/ Hoàng Hương Việt, Bùi Văn Tiếng.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 1047 tr; 24 cm.


Tổng quan ca dao, dân ca đất Quảng Nam - Đà Nẵng, lịch sử, quan hệ xã hội, quan hệ gia đình, tình yêu lứa đôi, lao động - nghề nghiệp, sinh hoạt văn hóa của người Quảng Nam, Đà Nẵng.

KHPL: 398.809 597

86/Khảo luận về tục ngữ người Việt / Triều Nguyên.- H. : Giáo dục, 2010.- 327 tr; 21 cm

Nghiên cứu về tục ngữ, hệ thống các mô hình của những câu tục ngữ cùng nghĩa, xem xét cách thức sử dụng hình ảnh tạo nghĩa và các loại nghĩa của tục ngữ. Trình bày chi tiết về vần, nhịp, nội dung nhiều chiều, sự vận dụng và sáng tạo tục ngữ, so sánh tục ngữ người Việt với 1 số dân tộc...

KHPL: 398. 9 597

87/ Tục ngữ ca dao về quan hệ gia đình/ Phạm Việt Long.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 482 tr; 21 cm.


Mối quan hệ gia đình có nhiều cung bậc cảm xúc, tình huống giữa các thành viên như: quan hệ vợ chồng, cha mẹ với con cái, anh chị em...đã đi vào những câu ca dao, tục ngữ, tạo nên âm hưởng của chủ nghĩa nhân đạo, cổ vũ cho tình yêu thương, gắn bó giữa những con người với nhau.

KHPL: 398.9 597

88/ Biểu trưng trong tục ngữ người Việt/ Nguyễn Văn Nở.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 482 tr; 21 cm. 

Tính biểu trưng là một trong những đặc trưng cơ bản của tục ngữ, tạo ra nét nghĩa mới cho những câu tục ngữ vốn bình dân, giản dị. Quá trình tạo nghĩa ấy là quá trình đi từ cái cụ thể đến cái trừu tượng, từ nghĩa đen chuyển sang nghĩa bóng...

KHPL: 398.9 597

89/ Thiên nhiên trong ca dao trữ tình đồng bằng Bắc Bộ/ Đặng Thị Diệu Trang.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 312 tr; 21 cm.

Thiên nhiên trong những bài ca dao trữ tình là sự thể hiện tình cảm của con người với những cung bậc cảm xúc phong phú, mang giá trị chuyển tải nội dung lời ca, thể hiện cuộc sống, tâm tư, tình cảm của con người, làm giàu thêm chất trữ tình của lời ca dân gian.

KHPL: 398.9 597

90/ Tục ngữ ca dao Hưng Yên/ Vũ Tiến Kỳ, Nguyễn Đức Can.- H.: Dân Trí, 2010.- 291 tr; 24 cm.


Giới thiệu về mảnh đất Hưng Yên với những giá trị đặc sắc của ca dao, tục ngữ. Qua đó sưu tầm, tuyển chọn những ca dao, tục ngữ tiêu biểu.

KHPL: 398.9 597 33

91/ Hơamon Bahnar Giơlơng/ Hà Giao.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 379 tr; 21 cm.


Tóm lược sử thi Bahnar Giơlơng, giới thiệu một số truyện cổ của dân tộc Bahnar Giơlơng bằng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng dân tộc.

KHPL: 398.8 597 54

92/ Ca dao Việt Nam 1945 – 1975/ Nguyễn Nghĩa Dân.- H.: Khoa học Xã hội, 2010.- 291 tr; 21 cm. 

Trong điều kiện lịch sử và định hướng của nền văn hóa dân tộc, dân chủ sau khi nhân dân giành chính quyền, ca dao có một số đặc điểm về nội dung và nghệ thuật, về lực lượng sáng tác, về hình thức diễn xướng. 

KHPL: 398.9 597

93/ Biểu trưng trong ca dao Nam Bộ/ Trần Văn Nam.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 240 tr; 21 cm.

Những biểu trưng trong ca dao chứa đặc điểm của ngôn ngữ tượng trưng phổ biến đồng thời chúng là những hình ảnh mang tính truyền thống. 

KHPL: 398.9 597 7

94/Công cụ thủ công truyền thống, đánh bắt thuỷ hải sản của người Ninh Bình / Mai Đức Hạnh, Đỗ Thị Bẩy.-H. : Khoa học xã hội, 2010.- 266tr. ; 21cm 

Giới thiệu các công cụ thủ công đánh bắt thuỷ hải sản mà người dân Ninh Bình tự chế, các kinh nghiệm đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thuỷ hải sản 

KHPL: 639.2 597 38 

95/Nghề sơn truyền thống tỉnh Hà Tây / Nguyễn Xuân Nghị.- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 316tr. : minh hoạ ; 21cm

Tìm hiểu những vấn đề về môi trường tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội của Hà Tây. Sự hình thành, phát triển của nghề sơn truyền thống ở Hà Tây. Giới thiệu một số làng nghề sơn danh tiếng tiêu biểu ở Hà Tây như làng sơn Bình Vọng, Hạ Thái, Sơn Đồng...  

KHPL: 667.09 597 31

96/ Làng nghề và những nghề thủ công truyền thống ở Bắc Giang/ Nguyễn Thu Minh, Trần Văn Lạng.- H.: Văn hóa Thông tin, 2010.- 347 tr; 21 cm.


Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, nghề thủ công truyền thống ở Bắc Giang đã tồn tại trong cơ chế của nền kinh tế nông nghiệp với nền sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp, tuy nhiên lại mang những nét độc đáo riêng. Văn hóa làng nghề bao gồm đội ngũ thợ nghề, cách thức truyền dạy nghề, kỹ năng nghề nghiệp cùng những tư duy thẩm mỹ, óc sáng tạo của nghệ nhân...

KHPL: 680.09 597

97/ Nghề truyền thống trên đất Phú Yên/ Bùi Tân.- H.: Văn hóa Thông tin, 2010.- 378 tr; 21 cm.

Giới thiệu các nghề sản xuất và chế biến sản phẩm nông - lâm nghiệp; các nghề thủ công truyền thống; các nghề nuôi trồng, chế biến và dịch vụ thủy hải sản tại Phú Yên.

KHPL: 680.09 597 55

98/ Làng nghề - phố nghề Thăng Long – Hà Nội/ Trần Quốc Vượng, Đỗ Thị Hảo.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 465 tr; 21 cm.


Giới thiệu nghề, làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội; Thăng Long - Hà Nội, đất thiêng của muôn đời; Đôi nét về nghề thủ công Việt Nam; Một số làng nghề và phố nghề đặc trưng ở Thăng Long hà Nội; Thực trạng và nhu cầu phát triển ..
KHPL: 680.9 597 31
99/ Bão lửa/ David Klass.- H.: Văn hóa thông tin, 2009.- 410 tr; 24 cm.


Bão lửa là câu chuyện hấp dẫn về việc làm tổn hại không thương tiếc và không đáng có do con người gây ra đối với trái đất của chúng ta, và là một lời nhắc nhở rằng vẫn còn hy vọng cho hành tinh của chúng ta nếu mỗi người đứng lên và hành động trong việc bảo vệ nó trước khi quá muộn. Đây là cuốn sách nên được khuyến nghị đọc trong mỗi chương trình khoa học của nhà trường về ý thức môi trường.

KHPL: 813.54

100/ Cuốn theo chiều gió: Tập 1/ Margaret Mitchell.- H.: Văn học, 2004.- 891 tr; 21 cm.


Lấy bối cảnh từ cuộc nội chiến vô cùng khốc liệt giữa Bắc và Nam Mỹ, Cuốn Theo Chiều Gió với cốt truyện rõ ràng, logic, dễ hiểu, đã khắc họa một cách tài tình tâm trạng, tính cách và thân phận của nhiều lớp người trong chiến tranh và thời hậu chiến. Nhân vật chính của tiểu thuyết là cô gái Scarlett O'hara cùng với Rhett Butler trở thành cặp nhân vật điển hình, thuộc loại thành công nhất trong văn học Hoa Kỳ. Cuốn Theo Chiều Gió có sức hấp dẫn mãnh liệt giới trẻ Mỹ cũng như thanh niên toàn thế giới vì đây là cuốn tiểu thuyết tình yêu đặc sắc. Lạ kỳ thay, trong chiến tranh và những năm hậu chiến vô cùng gian khổ, tình yêu lại luôn luôn chói ngời, trở thành động lực giúp cho con người vượt qua chết chóc, đói khổ và sự hèn hạ... Không chỉ có tình yêu trai gái, Cuốn Theo Chiều Gió còn là bài ca của tình yêu quê hương đất nước, tình tương thân tương ái

KHPL: 813.54

101/ Cuốn theo chiều gió: Tập 2/ Margaret Mitchell.- H.: Văn học, 2004.- 910 tr; 21 cm.


Lấy bối cảnh từ cuộc nội chiến vô cùng khốc liệt giữa Bắc và Nam Mỹ, Cuốn Theo Chiều Gió với cốt truyện rõ ràng, logic, dễ hiểu, đã khắc họa một cách tài tình tâm trạng, tính cách và thân phận của nhiều lớp người trong chiến tranh và thời hậu chiến. Nhân vật chính của tiểu thuyết là cô gái Scarlett O'hara cùng với Rhett Butler trở thành cặp nhân vật điển hình, thuộc loại thành công nhất trong văn học Hoa Kỳ. Cuốn Theo Chiều Gió có sức hấp dẫn mãnh liệt giới trẻ Mỹ cũng như thanh niên toàn thế giới vì đây là cuốn tiểu thuyết tình yêu đặc sắc. Lạ kỳ thay, trong chiến tranh và những năm hậu chiến vô cùng gian khổ, tình yêu lại luôn luôn chói ngời, trở thành động lực giúp cho con người vượt qua chết chóc, đói khổ và sự hèn hạ... Không chỉ có tình yêu trai gái, Cuốn Theo Chiều Gió còn là bài ca của tình yêu quê hương đất nước, tình tương thân tương ái

KHPL: 813.54

102/ Nụ hôn thần chết/ Lauren henderson.- H.: Văn hóa thông tin, 2009.- 327 tr; 21 cm.


Chuyển từ trường Thánh Tabby dành cho giới thượng lưu Luân Đôn về ngôi trường trung học danh tiếng Wakefield Hall do chính bà mình làm hiệu trưởng, Scarlett như trút được gánh năng bởi sẽ không còn ai biết được điều bí ẩn đen tối và đầy ám ảnh của mình...

KHPL: 820

103/ Tiếng chim hót trong bụi mận gai : tiểu thuyết/ Colleen McCullough ; Phạm Mạnh Hùng d.- H. : Văn học, 2008.- 738 tr; 21 cm. (21735: 4 cuốn)

Là câu chuyện tình giữa Meggie Cleary và vị cha xứ Ralph de Bricassart. Meggie cố quên đi tình cảm của mình bằng cách kết hôn với Luke O'Neill - một người làm công cho gia đình cô, nhưng chẳng bao lâu sau cô và cha Ralph lại đoàn tụ, cuộc tình của họ đã gây ra nhiều bi kịch...Meggie đã có một cuộc đời kiêu hãnh trong giông bão của tình yêu, và cuối cùng người phụ nữ đó phải trả giá bằng những trái đắng trong cuộc đời. Nhưng Meggie không bao giờ hối hận " Chính ta đã sếp đặt số phận của ta như thế, ta không đổ lỗi cho ai và ta cũng không hề tiếc nuối một giây phút nào trong quá khứ..."

KHPL: 823.3

104/ Không gia đình/ Hector Malot.- H.: Văn học, 2006.- 668 tr; 24 cm.


 Chuyện kể một em bé không cha mẹ, không họ hàng thân thích, đi theo một đoàn xiếc chó, khỉ, rồi dẫn đầu đoàn ấy đi lưu lạc khắp nước Pháp, sau đó bị tù ở Anh,  cuối cùng tìm thấy mẹ và em. Em bé Rêmi ấy đã lớn lên trong gian khổ. Em đã chung đụng với mọi hạng người, sống khắp mọi nơi, "Nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương". Em đã lao động lấy mà sống, lúc đầu dưới quyền điều khiển của một ông già từng trải và đạo đức, cụ Vitali, về sau thì tự lập và không những lo cho mình, còn bảo đảm việc biểu diễn và sinh sống cho cả một gánh hát rong.

KHPL: 843

105/ Truyện ngắn Pháp cuối thế kỷ XX - một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn sáng tác/ Phạm Thị Thật.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2009.- 287 tr; 21 cm.

Giới thiệu bức tranh đa dạng và phức tạp của truyện ngắn Pháp đương đại với nội dung rất đặc trưng cho cuộc sống đương đại Pháp, chỉ rõ sự đa dạng về mặt thi pháp của truyện ngắn Pháp: vẫn còn những quan hệ tuy khá mỏng với truyền thống, truyện ngắn Pháp đã trăn trở, tìm tòi những kĩ thuật mới, liên tục sáng tạo, tuy không tránh khỏi những cách tân cực đoan.

KHPL: 843

106/ Con hủi/ Helena Mniszek.- H.: Văn học, 2005.- 615 tr; 21 cm.


Con hủi là tác phẩm tiêu biểu và nổi tiếng nhất của H. Mniszek. Tác phẩm là một câu chuyện tình thơ mộng và đắm say, trong sáng và mãnh liệt, tươi đẹp nhưng thảm thê của đôi thanh niên tài sắc, cưỡng chống lại những ràng buộc của đẳng cấp quý tộc để bảo vệ hạnh phúc mà họ đã chọn.

KHPL: 891.8

107/ Văn học dân gian Việt Nam/ Đinh Gia Khánh; Chu Xuân Nhiên; Võ Quang Nhơn.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2009.- 839 tr; 24 cm.


Gồm có 2 phần; Phần 1: Giới thiệu văn  học dân gian dân tộc Việt (Kinh); Phần 2: Văn học  dân gian các dân tộc ít người.

KHPL: 895.92

108/ Thạch Lam: Tuyển tập/ Thạch Lam.- H.: Lao động, 2007.- 568 tr; 24 cm.

Trình bày những tác phẩm truyện ngắn trước cách mạng tháng tám, ngòi bút của ông đều hướng về phía lớp người lao động bần cùng trong xã hội đương thời. Bối cảnh mỗi truyện là những làng quê bùn lầy nước đọng, những phố chợ tồi tàn với một bầu trời ảm đạm của tiết đông mưa phùn gió bấc, những khu phố ngoại ô nghèo khổ, buồn, vắng …. các nhân vật được thể hiện với nhiều cảnh ngộ, tâm trạng và tính cách điển hình khác nhau qua các tác phẩm như Gió lạnh đầu mùa, Nắng trong vườn, Sợi tóc, Đứa con đầu lòng, Nhà mẹ Lê, …

KHPL: 895.922 01

109/ Giai thoại đất Quảng/ Hoàng Hương Việt.- h.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 264 tr; 21 cm.


Giới thiệu những mẩu chuyện nhỏ về các tác gia văn học nổi tiếng, có cá tính và tài năng đặc biệt bẩm sinh. như: Huỳnh Thúc Kháng, Ông Ích Khiêm, Phan Bội Châu...

KHPL: 895.922 802

110/ Truyện ngắn đặc sắc 2010/ Nguyễn Thái Anh (Tuyển chọn).- H.: Thời đại, 2010.- 414 tr; 21 cm.

Tập hợp 32 truyện ngắn đặc sắc và mới nhất của các nhà văn Việt Nam

KHPL: 895.922 3

111/ Lều chõng: Tiểu thuyết Việt Nam/ Ngô Tất Tố.- H.: Văn học, 2009.- 299 tr; 24 cm.


"Lều chõng" là tiểu thuyết phóng sự viết về học hành, thi cử, về giới nhà Nho, minh họa toàn cảnh quá trình tiến thân bằng con đường khoa cử của kẻ sỉ. Không chỉ là chuyện văn chương, chữ nghĩa, "Lều chõng" còn gắn bó mật thiết đến vận mệnh đại sự Quốc gia, đến sự tồn vong hưng thịnh của đất nước.

KHPL: 895.923
112/ Tuyển tập Mạc Can/ Mạc Can.- H.: Thanh Niên, 2010.- 678 tr; 22 cm.


Giới thiệu tiểu thuyết "Tấm ván phóng dao" và 21 truyện ngắn của nhà văn Mạc Can. Ngoài ra sách còn tập hợp một số dư luận về tác phẩm của Mạc Can, gồm những ý kiến đánh giá, nhận xét của các nhà văn, nhà phê bình như Hồ Anh Thái, Ma Văn Kháng, Nguyên Ngọc, Ngô Thảo, Văn Giá...

KHPL: 895.923

113/ Sổ tay địa danh kiên Giang/ Anh Động.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 415 tr; 21 cm

Khái quát chung về đặc điểm địa lý - nhân văn, địa hình - địa thế, một số yếu tố dẫn sự hình thành địa danh.

KHPL: 910.597 95
114/ Sử ký Tư Mã Thiên.- H.: Văn học, 2010.- 480 tr; 21 cm. 


Đối với văn hoá thế giới, quyển Sử Ký của Tư Mã Thiên chiếm một vị trí đặc biệt. Nó là công trình sử học lớn nhất của Trung Quốc và là một trong những quyển sử có tiếng nhất của thế giới. Nhưng một điều còn làm chúng ta ngạc nhiên hơn là công trình khoa học lớn lao ấy đồng thời lại là một trong những tác phẩm lớn nhất về văn xuôi trong nền văn học cổ Trung Quốc, là tác phẩm cổ điển ngang hàng với thơ của Đỗ Phủ.

KHPL: 931
115/ Địa danh Khánh Hòa xưa và nay: Lược khảo và tra cứu một số địa danh/ Ngô Văn Ban.- H.: Văn hóa Thông tin, 2010.- 627 tr; 21 cm.

Những địa danh được giới thiệu trong cuốn sách được chia thành 3 mục: Địa danh về đơn vị hành chính; Địa danh về địa hình tự nhiên; Địa danh về các công trình do con người tạo dựng nên. Ngoài ra còn có địa danh các làng nghề, các di chỉ khảo cổ, nơi có những lâm hải sản quý, nơi có những thức ăn thuộc loại đặc sản của Khánh Hòa.

KHPL: 959.597 56
116/ Đất nước Việt Nam qua các đời/ Đào Duy Anh.- H.: Văn hóa Thông, 2010.- 268 tr; 27 cm.


Giới thiệu những nghiên cứu về địa lý hành chính để nhận định cương vực của Nhà nước và vị trí của khu vực hành chính trải qua các đời. Đồng thời nghiên cứu khía cạnh địa lý của các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm quan trọng trong thời phong kiến, tức là sự nghiệp bảo toàn đất nước trải qua các đời.

KHPL: 959.7
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